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Thời gian làm bài 120 phút
Bài 1: (1,5 điểm) Cho parabol 
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a) Vẽ (P) và (D) trên cùng hệ trục Oxy 
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép tính
Bài 2 ( 1 điểm): Cho phương trình 
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 có hai nghiệm là 
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Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức 
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Bài 3( 0,75 điểm): Càng lên cao không khí càng loãng nên áp suất khí quyển càng giảm. Với những độ cao không lớn lắm thì ta có công thức tính áp suất khí quyển tương ứng với độ cao so với mực nước biển ( h =0m) như sau: 
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Trong đó: [image: image8.png]


: Áp suất khí quyển (mmHg)

[image: image10.png]


: Độ sao so với mực nước biển (m)

a) Hỏi Thành phố Đà Lạt ở độ cao 1500m so với mực nước biển thì có áp suất khí quyển là bao nhiêu mmHg?
b) Người ta thấy mối liên hệ giữa nhiệt độ sôi của nước với độ cao là một hàm số bậc nhất 
[image: image11.wmf]13
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 trong đó T (0C) là nhiệt độ sôi của nước. Ở thủ đô La Paz của Bolivia, Nam Mỹ có áp suất khí quyển là 472 mmHg thì nhiệt độ sôi của nước là bao nhiêu ?

	Bài 4 ( 0,75 điểm) : Giá cước điện thoại di động của một công ty điện thoại trong 1 tháng được tính như đồ thị minh họa trong đó x (phút) là thời gian gọi thêm và y (đồng) là số tiền cước tổng phải trả trong 1 tháng( chưa VAT) , được xác định bởi công thức y = ax + b.   
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a) Xác định các hệ số a và b trong công thức trên.

b) Biết rằng khi trả tiền cước điện thoại di động thì khách hàng phải đóng thêm 10% (thuế VAT) trên tổng số tiền. Ông A, trong tháng 3/ 2021 phải trả số tiền là 594000 đồng. Hỏi ông A đã gọi bao nhiêu phút trong tháng 3/ 2021.

Bài 5(1 điểm): Để chuẩn bị tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, thầy Thành Công là giáo viên chủ nhiệm của lớp 9A tổ chức cho học sinh trong lớp thi đấu môn bóng bàn ở nội dung đánh đôi nam nữ (một nam kết hợp với một nữ ). Thầy đã chọn 
[image: image13.wmf]1
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 số học sinh nam kết hợp với 
[image: image14.wmf]5
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số học sinh nữ của lớp để lập thành các cặp thi đấu. Sau khi đã chọn được số học sinh tham gia thi đấu thì lớp 9A còn lại 16 học sinh làm cổ động viên. Hỏi lớp 9A có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài 6(1 điểm): Ông Bình làm lan can ban công ngôi nhà của mình bằng tấm kính cường lực. Tấm kính đó là một phần của mặt xung quanh của một hình trụ cao 1,35m, chiều rộng của ban công là AC = 4,45m, AC là dây cung của (O;R) căng 
[image: image15.wmf]¼
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 như hình minh họa và  
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 ( phần tô đậm như hình bên dưới là tấm kính )
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1) Tính số đo của cung 
[image: image19.wmf]¼
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và bán kính của đường tròn (O)
2) Biết giá tiền của 1m2  kính như trên là 1 500 000 đồng. Hỏi số tiền (làm tròn đến hàng nghìn) mà ông Bình mua tấm kính trên là bao nhiêu ?

Biết rằng diện tích xung quanh hình trụ 
[image: image20.wmf]2.
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Với R là bán kính mặt đáy và h là chiều cao của hình trụ và 
[image: image21.wmf]3,14
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Bài 7(1 điểm): Ta đã biết, hoà tan muối ăn vào nước sẽ được một dung dịch muối. Nếu tiếp tục thêm  muối vào dung dịch thì sẽ đến lúc muối không thể hòa tan thêm được nữa. Lúc đó ta thu được một dung dịch muối bão hòa  ( dung dịch muối bão hòa có nồng độ khoảng 26,5% ). 

Bạn Nhân thêm muối ăn vào 400g dung dịch nước muối có nồng độ 2,5% cho đến khi được dung dịch muối bão hòa. Hỏi bạn Nhân đã thêm vào dung dịch ban đầu bao nhiêu muối ( kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Bài 8(3 điểm): Cho AB và AC là hai tiếp tuyến của (O;R) với B, C là hai tiếp điểm và OA > 2R. Gọi H là giao điểm của OA và BC. Lấy D thuộc cung lớn BC sao cho △DBC nhọn và DB < DC. Vẽ DK là đường kính của (O), S là điểm đối xứng của K qua H, DS cắt (O) tại điểm thứ hai là E.

1) Chứng minh OA ⊥ BC và tứ giác BSCK là hình bình hành.

2)  Gọi J là điểm đối xứng của O qua H. Đường thẳng EJ cắt (O) tại điểm thứ hai là I. Chứng minh 4 điểm O, J, I, K cùng thuộc một đường tròn.

3) Đường thẳng IK cắt OA tại M. Chứng minh M là trung điểm của OA.

Bài 9: Một cái hộp đựng 6 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh.Lấy lần lượt 2 viên bi từ cái hộp đó.Tính xác xuất để viên bi được lấy lần thứ 2 là bi xanh

ĐÁP ÁN
Bài 1: (1,5 điểm) Cho parabol 
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a) Vẽ (P) và (D) trên cùng hệ trục Oxy 
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép tính
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	0,25 điểm cho BGT của parabol

0,25đ + 0,25đ cho hình vẽ đúng của (P) và (D)

	Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (D) là 
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	Giải ra ta được hai nghiệm là 
[image: image27.wmf]12
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	Khi x = 1 thì y = ½  ; khi x = - 4 thì y = 8

Vậy tọa độ giao điểm của (P) và (D) là 
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Bài 2 ( 1 điểm): Cho phương trình 
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 có hai nghiệm là 
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Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức 
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Bài 3( 0,75 điểm): Càng lên cao không khí càng loãng nên áp suất khí quyển càng giảm. Với những độ cao không lớn lắm thì ta có công thức tính áp suất khí quyển tương ứng với độ cao so với mực nước biển ( h =0m) như sau: 
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Trong đó: [image: image38.png]


: Áp suất khí quyển (mmHg)

[image: image40.png]


: Độ sao so với mực nước biển (m)

a) Hỏi Thành phố Đà Lạt ở độ cao 1500m so với mực nước biển thì có áp suất khí quyển là bao nhiêu mmHg?
b) Người ta thấy mối liên hệ giữa nhiệt độ sôi của nước với độ cao là một hàm số bậc nhất 
[image: image41.wmf]13
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 trong đó T (0C) là nhiệt độ sôi của nước. Ở thủ đô La Paz của Bolivia, Nam Mỹ có áp suất khí quyển là 472 mmHg thì nhiệt độ sôi của nước là bao nhiêu ? 
	Đà Lạt ở độ cao 1500m => h = 1500=>
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760640

25

p

=-=

(mmHg)

	0,25

	Thủ đô La Paz của Bolivia có áp suất khí quyển là 472 mmHg

=> 
[image: image43.wmf](
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	Nhiệt độ sôi ở Thủ đô La Paz của Bolivia 
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	Bài 4 ( 0,75 điểm) : Giá cước điện thoại di động của một công ty điện thoại trong 1 tháng được tính như đồ thị trên hình, minh họa thời gian x (phút) gọi thêm và số tiền cước y (đồng) tổng cộng phải trả trong 1 tháng, được xác định bởi công thức y = ax + b.   
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c) Xác định các hệ số a và b trong công thức trên.
d) Biết rằng khi trả tiền cước điện thoại di động thì khách hàng phải đóng thêm 10% (thuế VAT) trên tổng số tiền. Ông A, trong tháng 3/ 2021 phải trả số tiền là 594000 đồng. Hỏi ông A đã gọi bao nhiêu phút trong tháng 3/ 2021.

	Khi x = 0 thì y = 90 00 => b = 90 000 => y = ax + 90 000
Khi x = 3000 thì y = 390 000 => 3000a + 90 000 = 390 000 => a = 100
	0,5

	Số tiền ông A phải tra khi chưa thuế = 594 000 : ( 1+10%) = 540 000 (đ)

Thay y = 540 000 vào công thức y = 100a + 90 000
· 100 x + 90 000 =540 000 => x = 4500(phút)

Vậy ông A đã gọi 4500 phút trong tháng 3/2021
	0,25


Bài 5: Để chuẩn bị tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, thầy Thành Công là giáo viên chủ nhiệm của lớp 9A tổ chức cho học sinh trong lớp thi đấu môn bóng bàn ở nội dung đánh đôi nam nữ (một nam kết hợp với một nữ ). Thầy đã chọn 
[image: image46.wmf]1
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 số học sinh nam kết hợp với 
[image: image47.wmf]5
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số học sinh nữ của lớp để lập thành các cặp thi đấu. Sau khi đã chọn được số học sinh tham gia thi đấu thì lớp 9A còn lại 16 học sinh làm cổ động viên. Hỏi lớp 9A có tất cả bao nhiêu học sinh?

	Gọi x (học sinh) là số học sinh nam của lớp 9A 
[image: image48.wmf](
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       y (học sinh) là số học sinh nữ của lớp 9A 
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Vì 
[image: image50.wmf]1
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 số học sinh nam kết hợp với 
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số học sinh nữ để lập thành các cặp thi đấu nên ta có 
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Lớp 9A còn lại 16 học sinh làm cổ động viên => 
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	Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image55.wmf]15
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Vậy số học sinh của lớp 9A = 16 + 20 = 36 (học sinh)
	0,25đ

0,25đ


Bài 6: Ông Bình làm lan can ban công ngôi nhà của mình bằng tấm kính cường lực. Tấm kính đó là một phần của mặt xung quanh của một hình trụ cao 1,35m, chiều rộng của ban công là 4,45m là một cung tròn 
[image: image56.wmf]¼
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 như hình minh họa và  
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 ( phần tô đậm như hình bên dưới)
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3) Tính số đo của cung 
[image: image60.wmf]¼
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4) Biết giá tiền của 1m2  kính như trên là 1 500 000 đồng. Hỏi số tiền (làm tròn đến hàng nghìn) mà ông Bình mua tấm kính trên là bao nhiêu ?
Biết rằng diện tích xung quanh hình trụ 
[image: image61.wmf]2.
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Với R là bán kính mặt đáy và h là chiều cao của hình trụ và 
[image: image62.wmf]3,14
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	Số đo cung lớn AC = 2 . 150 = 3000 

=> số đo cung nhỏ AC = 3600 – 3000 = 600
	0.25đ

	∆AOC cân tại O (OA = OC) và có 
[image: image63.wmf]·
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=> ∆AOC là tam giác đều => AC = R = 4,45m
	0,25đ

	Diện tích của tấm kính = 
[image: image64.wmf](
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Số tiền ông Bình mua tấm kính = 
[image: image65.wmf]801
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Bài 7: Ta đã biết, hoà tan muối ăn vào nước sẽ được một dung dịch muối. Nếu tiếp tục thêm  muối vào dung dịch thì sẽ đến lúc muối không thể hòa tan thêm được nữa. Lúc đó ta thu được một dung dịch muối bão hòa  ( dung dịch muối bão hòa có nồng độ khoảng 26,5% ). 

Bạn Nhân thêm muối ăn vào 400g dung dịch nước muối có nồng độ 2,5% cho đến khi được dung dịch muối bão hòa. Hỏi bạn Nhân đã thêm vào dung dịch ban đầu bao nhiêu muối ( kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

	Khối lượng muối có trong 400 g dung dịch muối có nồng độ 2,5% 

= 400 . 2,5% = 10g
	0,25đ

	Gọi x (g) là khối lượng muối thêm vào để được dd bão hòa  (x > 0 )

Khối lượng dd lúc sau = 400 + x (g)

Khối lượng muối trong dd bão hòa là = 10 + x
	0,25đ

	Dung dịch muối bão hòa có nồng độ khoảng 26,5% =>
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	0,25đ

	Vậy bạn Nhân đã thêm vào dd ban đầu 131 g muối
	0,25đ


Bài 8:.
	[image: image68.emf]S
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1) Ta có OB = OC ; AB = AC (AB và AC là hai tiếp tuyến của (O)) 

=> OA là đường trung trực của BC 

=> OA ⊥ BC tại H và H là trung điểm của BC

Xét tứ giác BSCK có 

H là trung điểm của BC, H là trung điểm của SK(...)

=>  tứ giác BSCK là hình bình hành

2) chứng minh OH là đường trung bình của DSK => OH // DS => 
[image: image69.wmf]·
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mà 
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 ( tứ giác DEIK nội tiếp (O)) 

nên 
[image: image71.wmf]·
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 => tứ giác OIJK nội tiếp => đpcm

3) chứng minh ∆OKM ( ∆OJK => 
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 => đpcm
	


Bài 9: Hướng dẫn
* Số cách lấy lần lượt 2 viên bi từ hộp là 10.9 = 90 (cách)
* Nếu lần 1 lấy được bi đỏ và lần 2 lấy được bi xanh thì có 6.4 = 24 (cách)
* Nếu lần 1 lấy được bi xanh và lần 2 cũng là bi xanh thì có 4.3 = 12 (cách)
Xác suất là = (24+12):90= 4/10
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